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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	   Số:           /UBND  
V/v công khai danh mục sách giáo khoa và quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học 

	Sơn Tây Thượng, ngày        tháng 8 năm 2025


	Kính gửi: 


	- Phòng Văn hóa - xã hội;
- Các đơn vị Trường học trực thuộc UBND xã.



Thực hiện Công văn số 584/SGDĐT-GDMNTH ngày 18/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công khai danh mục sách giáo khoa và quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học (có văn bản kèm theo); Chủ tịch UBND xã có ý kiến như sau: 

I. Các đơn vị Trường học trực thuộc UBND xã

1. Công khai danh mục sách giáo khoa, tài liệu tham khảo năm học 2025 - 2026 sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn xã 


1.1. Đối với sách giáo khoa


- Các cơ sở giáo dục có cấp Tiểu học:


+ Công khai danh mục sách giáo khoa năm học 2025-2026 sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định (danh mục sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ); danh mục sách giáo khoa đã được Ban thẩm định, Ban rà soát kiểm tra, rà soát trên cơ sở danh mục các đầu sách giáo khoa theo từng khối lớp của các đơn vị
).  

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và kịp thời cho năm học 2025 - 2026; đáp ứng nhu cầu của giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh trên địa bàn trước ngày 25/8/2025; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2025-2026 trên địa bàn. 

+ Chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng sách giáo khoa đảm bảo đúng bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt; chịu trách nhiệm giải trình và báo cáo các các nội dung liên quan theo đúng chức năng và thẩm quyền về Sở GDĐT, Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.2. Đối với tài liệu tham khảo
- Thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 và Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 5/11/2021 của Bộ GDĐT
, trong đó, các cơ sở giáo dục tiểu học cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại các cơ sở giáo dục để học sinh và cha mẹ học sinh biết lựa chọn; yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc cha mẹ trẻ/học sinh phải mua tài liệu tham khảo; cha mẹ học sinh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc.

- Việc lựa chọn, sử dụng tài liệu phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, tuân thủ quy định hiện hành về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo nêu trên. Từng bước trang bị các đầu sách cho thư viện trong cơ sở giáo dục, phục vụ hoạt động thư viện và chăm sóc, giáo dục trẻ/học sinh.

+ Giáo dục mầm non: Các đơn vị trường mầm non lựa chọn tài liệu
 đã được phê duyệt, bao gồm: (a) Các Tài liệu thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non
, (b) Tài liệu thực hiện Chương trình làm quen tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục mầm non
 đảm bảo danh mục Tài liệu được Bộ GDĐT thẩm định, phê duyệt, cho phép sử dụng trong các cơ sở GDMN (theo Phụ lục danh mục tài liệu đính kèm) quy định
. 


+ Giáo dục tiểu học: Các  đơn vị trường PTDTBT TH&THCS có cấp tiểu học lựa chọn tài liệu đã được phê duyệt và các tài liệu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
 theo quy định
.

2. Tăng cường công tác truyền thông và chuẩn bị các phương án sách giáo khoa cho năm học 2025-2026

- Các cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; tại bảng tin của nhà trường; công khai trên website, các kênh truyền thông của cơ sở giáo dục (zalo, facebook…),… cho giáo viên, học sinh, cha mẹ trẻ/học sinh biết, chủ động trong việc mua sắm, trang bị. 

- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng và chống việc sản xuất, tiêu thụ sách giáo dục giả, bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em, học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh, của tác giả và các đơn vị xuất bản
. 


- Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đến cha mẹ trẻ và cộng đồng biết, ủng hộ, đồng hành. Chủ động xây dựng kế hoạch kêu gọi xã hội hóa, vận động tài trợ sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi… đối với trẻ mầm non/học sinh vùng sâu, vùng xa, trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non, Chương trình giáo dục Phổ thông 2018 tại đơn vị; đảm bảo học sinh không thiếu sách giáo khoa vào đầu năm học mới.
3. Báo cáo kết quả lựa chọn và hiệu quả sử dụng sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Các đơn vị Trường học định kì báo cáo kết quả quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của các trường gửi về UBND xã trước ngày 25/9 hàng năm (tích hợp trong báo cáo đầu năm học); báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng tài liệu tại đơn vị gửi về UBND xã (qua phòng VH-XH) trước ngày 02/6 hàng năm (tích hợp trong báo cáo tổng kết năm học). 

II. Phòng Văn hóa - Xã hội

1. Công tác kiểm tra

Đẩy mạnh công tác kiểm tra tại các cơ sở giáo dục trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


2. Tổng hợp báo cáo

- Tổng hợp báo cáo kết quả quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của các đơn vị trường gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/9 hàng năm (tích hợp trong báo cáo đầu năm học).


- Tổng hợp báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng tài liệu tại các đơn vị trường học gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày  05/6 hàng năm (tích hợp trong báo cáo tổng kết năm học). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
	Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND xã;
- C, PCVP;
- Lưu: VT. 
	CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Khuyến


� Báo cáo số 2725/BC-SGDĐT ngày 05/06/2025 về việc Báo cáo danh mục sách giáo khoa và số lượng cung ứng sách giáo khoa năm học 2025-2026.


� Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 5/11/2021 của Bộ GDĐT quy định biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.


� Khái niệm “Tài liệu” được quy định tại Điều 2, Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 5/11/2021 của Bộ GDĐT quy định biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non. 


� Tham khảo một số danh mục tài liệu Mầm non đã được phê duyệt và giới thiệu (công văn số 47/MTTT ngày 2/4/2025 của Công ty cổ phần Mỹ thuật và truyền thông thuộc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam về việc giới thiệu danh mục sách, tài liệu giáo dục mầm non; công văn số 19/SDT ngày 21/03/2025 của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam về việc giới thiệu sách & tài liệu mầm non năm học 2025-2026 và các nhà xuất bản khác.


� Theo quy định tại Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo và các văn bản triển khai của Sở GDĐT. 


� Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 5/11/2021 của Bộ GDĐT quy định biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non 


� Tham khảo Công văn số 24/CV-ĐTXBGD về việc giới thiệu website phát hành online Sách giáo khoa, sách bài tập và thiết bị giáo dục; công văn số 165/VEPIC về việc giới thiệu sách Sổ tay từ ngữ, Sổ tay kiến thức Tiếng Việt lớp 4, lớp 5; công văn số 205/VEPIC của công ty cổ phần đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam ngày 29/05/2025 về việc giới thiệu bộ sách Giáo dục kĩ năng số dành cho học sinh tiểu học; công văn số 149/DAE ngày 15/05/2025 của công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng và các nhà xuất bản khác…


� Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 5/11/2021 của Bộ GDĐT quy định biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.


� Công văn số 250/NXBGDVN ngày 19/02/2025 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc phối hợpngăn ngừa sách giáo dục giả. 






